
     ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
     TỈNH BÌNH THUẬN                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:  2078 /QĐ-UBND                      Bình Thuận, ngày 18  tháng 8 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, 

nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 
của huyện Tuy Phong 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch ́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19;  

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và 
người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ 
trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

        Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong tại Tờ trình số 182/TTr-
UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 
việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại Công ty Cổ 
phần thương mại dịch vụ du lịch vận tải Minh Nghĩa và Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp Bắc Tuy Phong của huyện Tuy Phong, cụ thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 33 người; 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 95.330.000 đồng. 

Tổng cộng: 33 người tương ứng số tiền hỗ trợ là 95.330.000 đồng. 

(Bằng chữ: Chín mươi lăm triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng) 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong, 
Giám đốc Sở Tài ch ́nh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

 
Nơi nhận:        KT. CHỦ TỊCH  
- Như Điều 3;                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tic̣h, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 
 
 
 

  Nguyễn Minh 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

1 Mai Thanh Huy 260543574 6020335004 XĐ thời hạn 01/01/2021 01/6/2021->31/12/2021 NVQL 3,710,000
050015822888- NH 
Sacombank- CN Phan Rí Cửa

2 Nguyển Thị Tín 261518017 6020346812 XĐ thời hạn 01/01/2021 01/6/2021->31/12/2021 Thủ quỷ 3,710,000
4897047- NH ACB- CN 
Phan Rí Cửa

3 Nguyễn Thị Minh Thúy 261248704 6020324776 XĐ thời hạn 01/01/2021 01/6/2021->31/12/2021 NVQL
Đang nuôi 

con nhỏ
4,710,000

4804205082920- NH 
Agribank- CN Phan Rí Cửa

4 Nguyễn Thị Trâm 261204718 6020491325 XĐ thời hạn 01/01/2021 01/6/2021->31/12/2021
NV nhận
hàng SG

Đang mang 
thai

4,710,000
4804205187539- NH 
Agribank- CN Phan Rí Cửa

5 Nguyển Thị Liên 261265826 6020401851 XĐ thời hạn 01/01/2021 01/6/2021->31/12/2021
NV bán vé
SG

3,710,000
4804205024460 - NH 
Agribank- CN Phan Rí Cửa

6 Đỗ Thị Hồng Nga 60180002922 6020694756 XĐ thời hạn 01/01/2021 01/6/2021->31/12/2021
NV bán vé
SaRa

Đang nuôi 
con nhỏ

4,710,000
050043528162 - NH 
Sacombank- CN Bình Thuận

7 Phạm Thị Ngọc Minh 261083980 6021400067 XĐ thời hạn 01/01/2021 01/6/2021->31/12/2021
NVPV 
Chợ Lầu

3,710,000
4809205153940 - NH 
Agribank- CN Bắc Bình

8 Trịnh Thị Ngọc Hân 261516263 6020432951 XĐ thời hạn 01/01/2021 01/6/2021->31/12/2021
NV bán vé
Phan Rí

3,710,000
4804205187682 - NH 
Agribank- CN Phan Rí Cửa

9 Lê Thị Kim Hằng 60196001769 6020463715 XĐ thời hạn 01/01/2021 01/6/2021->31/12/2021
NV bán vé
Phan Rí

3,710,000
4804205103227 - NH 
Agribank- CN Phan Rí Cửa

10 Hồ Thị Mẫn 261515482 6020416506 XĐ thời hạn 01/01/2021 01/6/2021->31/12/2021
NV bán vé
SG

Đang nuôi 
con nhỏ

4,710,000
4804205194715 - NH 
Agribank- CN Phan Rí Cửa

Số sổ bảo 
hiểm

Loại Hợp 
đồng lao 

động

Thời
điểm

bắt đầu
thực
hiện

HĐLĐ

Tên cơ 
sở làm 

việc

Tài khoản của người lao 
động nhận hỗ trợ 
(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú

Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ du lịch vận tải Minh Nghĩa

SỐ
TT

Họ và tên
Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian
tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ
không

lương (từ
ngày/tháng/ năm đến

ngày/tháng/
năm)

Đang mang 
thai/Đang 

nuôi con nhỏ 
(nếu có)

Số tiền hỗ 
trợ (đồng)

(Kèm theo Quyết định số  2078 /QĐ-UBND ngày   18  tháng  8  năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG
HƯỞNG LƯƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

 TẠI HUYỆN TUY PHONG

Mẫu DS01



Số sổ bảo 
hiểm

Loại Hợp 
đồng lao 

động

Thời
điểm

bắt đầu
thực
hiện

HĐLĐ

Tên cơ 
sở làm 

việc

Tài khoản của người lao 
động nhận hỗ trợ 
(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú
SỐ
TT

Họ và tên
Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian
tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ
không

lương (từ
ngày/tháng/ năm đến

ngày/tháng/
năm)

Đang mang 
thai/Đang 

nuôi con nhỏ 
(nếu có)

Số tiền hỗ 
trợ (đồng)

11 Phạm Thị Mỹ Thùy 261357283 6021371974 XĐ thời hạn 01/01/2021 01/6/2021->31/12/2021
NV nhận
hàng PR

3,710,000
4804205143772 - NH 
Agribank- CN Phan Rí Cửa

12 Bùi Đức Huy 261360633 6020356811 XĐ thời hạn 01/01/2021 01/6/2021->31/12/2021 NV soát vé 3,710,000
13140147 - NH ACB - CN 
Phan Rí Cửa

13 Huỳnh Trọng Thành 261081136 6020503831 XĐ thời hạn 01/01/2021 01/6/2021->31/12/2021
NV nhận
hàng PR

3,710,000
20880897 - NH ACB - CN 
Phan Rí Cửa

14 Ngô Minh Trí 260890846 6021560365 XĐ thời hạn 01/01/2021 01/6/2021->31/12/2021 Tài xế
Đang nuôi 

con nhỏ
4,710,000

48084205261757-  NH 
Agribank- CN Phan Rí Cửa

15 Nguyễn Tèo 260648665 6021278036 XĐ thời hạn 01/01/2021 01/6/2021->31/12/2021 Tài xế 3,710,000
20886477 - NH ACB - CN 
Phan Rí Cửa

16 Lê Văn Cường 260979409 6020466882 XĐ thời hạn 01/01/2021 01/6/2021->31/12/2021 phụ xe 3,710,000
20879537  - NH ACB- CN 
Phan Rí Cửa

17 Võ Chí Trung 260366916 6021568773 XĐ thời hạn 01/01/2021 01/6/2021->31/12/2021 Phụ xe 3,710,000
7548619961984 - NH Quân 
đội- CN Bắc Bình

18 Nguyễn Thị Thảo 261514195 6020370872 XĐ thời hạn 01/01/2021 01/6/2021->31/12/2021
NV bán vé
PR

Đang nuôi 
con nhỏ

4,710,000
4804205145306 - NH 
Agribank- CN Phan Rí Cửa

II Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bắc Tuy Phong

1 Nguyễn Duy Phước 261065805 6012003545
Không thời 

hạn
01/01/2012 14/5/2021 đến nay. 

Giáo viên 
-  Phòng 
Đào tạo

3,710,000
48082.0512.8123 – 

Agribank B.Thuận – Chi 
nhánh Tuy Phong 

2 Nguyễn Hữu Trúc Lâm 60088000408 6012003734
Không thời 

hạn
01/05/2012 14/5/2021 đến nay. 

Giáo viên 
-  Phòng 
Đào tạo

Đang nuôi 
con nhỏ

4,710,000
48082.0520.8269 – 

Agribank B.Thuận – Chi 
nhánh Tuy Phong 

3 Nguyễn Đặng Hồng Tiến 261065247 6010000981
Không thời 

hạn
01/10/2009 14/5/2021 đến nay. 

Giáo viên 
-  Phòng 
Đào tạo

3,710,000
48082.0515.7013 – 

Agribank B.Thuận – Chi 
nhánh Tuy Phong 

4 Nguyễn Hữu Cường 261065043 6013010619
Không thời 

hạn
01/10/2013 14/5/2021 đến nay. 

Giáo viên 
-  Phòng 
Đào tạo

Đang nuôi 
con nhỏ

5,710,000
06210.0042.1242 - 
Vietcombank CN 

B.Thuận–PGD L.Hương

Đang nuôi 
2 con nhỏ



Số sổ bảo 
hiểm

Loại Hợp 
đồng lao 

động

Thời
điểm

bắt đầu
thực
hiện

HĐLĐ

Tên cơ 
sở làm 

việc

Tài khoản của người lao 
động nhận hỗ trợ 
(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú
SỐ
TT

Họ và tên
Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian
tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ
không

lương (từ
ngày/tháng/ năm đến

ngày/tháng/
năm)

Đang mang 
thai/Đang 

nuôi con nhỏ 
(nếu có)

Số tiền hỗ 
trợ (đồng)

5 Lê Quốc Duy 261198265 601605747
Không thời 

hạn
01/08/2016 14/5/2021 đến nay. 

Giáo viên 
-  Phòng 
Đào tạo

Đang nuôi 
con nhỏ

4,710,000
04410.0062.5601 - 

Vietcombank CN Tân 
Bình–PGD Etown

95,330,000Tổng cộng I + II:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 10)

Tổng cộng: Số ngưười được hỗ trợ: …. người ; Số tiền: …. đồng.

Bằng chữ: ….

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID9-19
TẠI…..

Số tiền hỗ trợ 
(đòng)

Tài khoản của người lao 
động nhận hỗ trợ 
(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 
chú

Tổng cộng

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

SỐ
TT

Họ và tên
Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 
đồng lao 

động

Thời gian ngừng
việc (từ ngày/ 

tháng/năm đến 
ngày/tháng/năm)

Tên cơ sở 
làm việc

Đang mang 
thai/Đang 
nuôi con 
nhỏ (nếu 

có)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

(Kèm theo Quyết định số  2078 /QĐ-UBND ngày   18  tháng  8  năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Mẫu DS02



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 11)

Tổng cộng: Số ngưười được hỗ trợ: …. người ; Số tiền: …. đồng.

Bằng chữ: ….

Số tiền hỗ trợ 
(đòng)

Tài khoản của người lao 
động nhận hỗ trợ 
(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 
chú

Tổng cộng

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

SỐ
TT

Họ và tên
Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 
đồng lao 

động

Thời
điểm

bắt đầu
thực
hiện

HĐLĐ

Thời gian
tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ
không

lương (từ
ngày/tháng/ 

năm đến
ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở 
làm việc

Đang mang 
thai/Đang 
nuôi con 
nhỏ (nếu 

có)

(Kèm theo Quyết định số  2078 /QĐ-UBND ngày   18  tháng  8  năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG
TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID9-19

 TẠI…..

Mẫu DS03



Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0

 (Cột 11 đối với trường hợp trẻ em không thể ký nhận, bố/mẹ/người giám hộ ký theo tên của người ký nhận và ghi rõ họ tên.) 

Tổng cộng: Số ngưười được hỗ trợ: …. người ; Số tiền: …. đồng.

Bằng chữ: ….

Tổng cộng

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

SỐ
TT

Họ và tên

Ngày/ tháng/Năm sinh

Địa chỉ
Ngày bắt
đầu điều

trị

Số tiền hỗ trợ 
(đồng)

Ký nhận
(Ghi rõ họ tên)

Ghi 
chú

Ngày kết thúc 
điều trị

Số ngày 
điều trị

Trẻ em
(nếu có)

(Kèm theo Quyết định số  2078 /QĐ-UBND ngày   18  tháng  8  năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI TRẺ EM VÀ NGƯỜI ĐANG ĐIỀU TRỊ COVID-19 (F0) 
 TẠI…..

Mẫu DS04



Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0

 (Cột 11 đối với trường hợp trẻ em không thể ký nhận, bố/mẹ/người giám hộ ký theo tên của người ký nhận và ghi rõ họ tên.) 

Tổng cộng: Số ngưười được hỗ trợ: …. người ; Số tiền: …. đồng.

Bằng chữ: ….

Trẻ em
(nếu có)

Số tiền hỗ trợ 
(đồng)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI TRẺ EM VÀ NGƯỜI PHÁI CÁCH LY Y TẾ DO DỊCH COVID-19 (F1) 
 TẠI…..

(Kèm theo Quyết định số  2078 /QĐ-UBND ngày   18  tháng  8  năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)
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Ký nhận
(Ghi rõ họ tên)

Ghi 
chú

Tổng cộng

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

SỐ
TT

Họ và tên

Ngày/ tháng/Năm sinh

Địa chỉ
Ngày bắt

đầu cách ly

Ngày kết thúc  
cách ly Số ngày  

cách ly



Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 11)

Tổng cộng: Số ngưười được hỗ trợ: …. người ; Số tiền: …. đồng.

Bằng chữ: ….

Ngày/ tháng/
Năm sinh

Chức danh/
nghề nghiệp

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Số tiền hỗ trợ 
(đòng)

Tài khoản của người lao động 
nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,
Ngân hàng)

Ghi chú

Tổng cộng

SỐ
TT

Họ và tên
Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Tên đơn
vị làm 
việc

Thời gian 
dừng

hoạt động (từ
ngày/tháng/nă

m đến
ngày/tháng/nă

m)

(Kèm theo Quyết định số  2078 /QĐ-UBND ngày   18  tháng  8  năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Mẫu DS06ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ VIÊN CHỨC HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID9-19



Nam Nữ
Tài 

khoản

Qua
bưu 
điện

Ký 
nhận
 trực 
tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0

Tổng cộng: Số ngưười được hỗ trợ: …. người ; Số tiền: …. đồng.

Bằng chữ: ….

Tổng cộng

Số thẻ hướng 
dẫn viên du lịch

Nơi ở hiện 
nay

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Số tiền hỗ trợ 
(đòng)

Hình thức chi trả

Ký nhận
(Ghi rõ họ tên)

Ghi 
chú

SỐ
TT

Họ và tên

Ngày/ tháng/
Năm sinh

Số CMND/thẻ 
căn cước

Nơi làm 
việc

Mẫu DS07ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID9-19

(Kèm theo Quyết định số  2078 /QĐ-UBND ngày   18  tháng  8  năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Nam Nữ Thường trú Tạm trú
Tài 

khoản

Qua
bưu 
điện

Ký 
nhận
 trực 
tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0

Tổng cộng: Số ngưười được hỗ trợ: …. người ; Số tiền: …. đồng.

Bằng chữ: ….

Đang mang 
thai/Đang 
nuôi con 
nhỏ (nếu 

có)

Ký nhận
(Ghi rõ họ tên)

Ghi 
chú

Tên đơn
vị làm 
việc

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Tổng cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG
TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID9-19

(Kèm theo Quyết định số  1692/QĐ-UBND ngày 09   tháng  8    năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Mẫu DS08

SỐ
TT

Họ và tên

Ngày/ tháng/
Năm sinh

Số CMND/thẻ 
căn cước

Nợi ở hiện tại

Ngày/tháng
năm chấm dứt 

hợp đồng

Số tiền hỗ trợ 
(đòng)

Hình thức chi trả


